
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - THANH XUÂN

Lớp 10D2 Giáo viên chủ nhiệm: Tống Thị Hòa (ĐT 0988718576)

STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh GT Ghi chú  

1 0150293234 Doãn Hoàng Minh Anh 26/10/2006 Nữ

2 0149016168 Đinh Thị Ngọc Anh 28/03/2006 Nữ

3 0144011937 Lê Nguyễn Phương Anh 18/01/2006 Nữ

4 0116481985 Nguyễn Đỗ Quỳnh Anh 19/11/2006 Nữ

5 0139811058 Nguyễn Phan Mai Anh 11/11/2006 Nữ

6 0116897269 Nguyễn Phương Anh 08/09/2006 Nữ

7 0150292939 Tạ Ngọc Anh 29/09/2006 Nữ

8 0116665887 Trần Hoàng Trúc Anh 28/10/2006 Nữ

9 0116981697 Nguyễn Lê Minh Châu 29/11/2006 Nữ

10 0150293408 Trần Bảo Châu 15/08/2006 Nữ

11 0116588513 Đào Minh Chi 23/04/2006 Nữ

12 0150293684 Phí Ngọc Phương Chi 04/11/2006 Nữ

13 0116642855 Nguyễn Đăng Danh 15/03/2006 Nam

14 0150400261 Nghiêm Thùy Dương 22/11/2006 Nữ

15 0150292524 Nguyễn Thùy Dương 28/11/2006 Nữ

16 0116577136 Lê Quang Đức 22/08/2006 Nam

17 0142906853 Nguyễn Trần Trung Đức 12/02/2006 Nam

18 0116928231 Hà Hương Giang 28/08/2006 Nữ

19 0144011966 Nguyễn Hương Giang 07/10/2006 Nữ

20 0116643881 Phạm Đỗ Hương Giang 21/03/2006 Nữ

21 0143540921 Đỗ Mai Tuấn Hưng 03/10/2006 Nam

22 0144011947 Nguyễn Đại Hưng 26/11/2006 Nam

23 0149031173 Phạm Tiến Hưng 04/04/2006 Nam

24 0116981842 Lê Diệu Linh 14/10/2006 Nữ

25 0116586905 Phạm Phương Linh 02/12/2006 Nữ

26 0150292962 Vũ Khánh Linh 05/02/2006 Nữ

27 0116677115 Đinh Quỳnh Mai 17/02/2006 Nữ

28 0116643841 Đỗ Bá Ngọc Minh 21/01/2006 Nam

29 0116981894 Lê Minh 08/08/2006 Nam

30 0148584095 Lê Quang Minh 07/11/2006 Nam

31 0150293643 Nguyễn Quang Minh 14/10/2006 Nam

32 0150293717 Phạm Đức Minh 02/08/2006 Nam

33 0132540436 Phạm Lê Ngọc Minh 07/06/2006 Nữ

34 0150542047 Phạm Quang Minh 14/10/2006 Nam

35 0149016243 Dương Quỳnh Nga 06/07/2006 Nữ

36 0150292545 Quách Thu Ngân 10/05/2006 Nữ

37 0143540891 Hồ Lê Khánh Ngọc 12/03/2006 Nữ

38 0132132954 Mai Thảo Nguyên 29/01/2006 Nữ

39 0116594602 Nguyễn Hoàng Nguyên 04/12/2006 Nam

40 0116644531 Nguyễn Quang Đạt Nguyên 19/09/2006 Nam

41 0150293536 Nguyễn Phương Nhi 12/09/2006 Nữ

42 0149031184 Phùng Yến Nhi 05/12/2006 Nữ

43 0116643814 Đặng Hoàng Anh Phương 25/01/2006 Nữ

44 0133782991 Nguyễn Hà Phương 17/10/2006 Nữ

45 0150293731 Dương Bảo Thắng 05/04/2006 Nam

46 0116607118 Bùi Thuận Thiên 05/04/2006 Nữ

47 0149016200 Phạm Anh Thư 06/05/2006 Nữ

48 0148596002 Phạm Thanh Trà 23/07/2006 Nữ
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